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HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL CÁC ĐỊA PHƯƠNG KIỆN TOÀN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2017/QĐ-TTG
 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số  58    /BC-HĐPH  ngày  04   tháng  3   năm 2019)

	STT
	Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh kiện toàn theo Quyết định 42/2017/QĐ-TTg
	Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện được kiện toàn theo Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg
	Thông báo  phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Hội đồng 
	Ban hành Quy chế hoạt động 

	1
	An Giang
	Đã kiện toàn theo QĐ số 389/QĐ-UBND ngày 27/02/2018
	11/11 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	Thông báo số 12/TB-HĐPH ngày 21/3/2018
	Quyết định số 36/QĐ-HĐPH ngày 05/3/2018

	2
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đã kiện toàn theo QĐ số 3599/QĐ-UBND ngày 15/12/2017
	8/8 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	Quyết định số 140/QĐ-HĐPH ngày 29/12/2017

	3
	Bắc Giang
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1991/QĐ-UBND ngày 24/11/2017
	Đã được kiện toàn
	Thông báo số 133/HĐPH ngày 23/5/2018
	Quyết định số 1973/QĐ-HĐPH ngày 23/11/2017

	4
	Bắc Kạn
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2018
	Thường xuyên được kiện toàn
	
	

	5
	Bắc Ninh
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1948/QĐ-UBND ngày 21/12/2017; Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 3/10/2018; Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 25/01/2019
	
	
	Quyết định số 43/QĐ-HĐPH ngày 18/4/2018

	6
	Bạc Liêu
	Đã kiện toàn theo QĐ 226/QĐ-UBND ngày 11/02/2019
	Đã được kiện toàn
	
	QĐ số 13/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018

	7
	Bến Tre
	Đã kiện toàn theo QĐ 186/QĐ-UBND ngày 25/01/2018
	Đã được kiện toàn
	
	Quyết định số 644/QĐ-HĐPH ngày 30/3/2018

	8
	Bình Định
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 (thay đổi Chủ tịch Hội đồng)
	11/11 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	Quyết định số 3711/QĐ-UBND ngày 26/10/2018

	9
	Bình Dương
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 19/01/2018
	Tiếp tục được củng cố, kiện toàn
	
	

	10
	Bình Phước
	Đã kiện toàn theo QĐ số 822/QĐ-UBND ngày 17/4/2018
	Thường xuyên củng cố, kiện toàn
	Quyết định số 824/QĐ-HĐPH ngày 17/4/2018
	Quyết định số 823/QĐ-HĐPH ngày 17/4/2018

	11
	Bình Thuận
	Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Quyết định số 774//QĐ-UBND ngày 21/3/2018
	
	
	

	12
	Cà Mau
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1893/QĐ-UBND ngày 15/11/2017
	Đã được kiện toàn
	
	Quyết định số 149/QĐ-HĐPH ngày 29/12/2017

	13
	Cần Thơ
	Đã kiện toàn theo QĐ số 356/QĐ-UBND ngày 05/02/2018
	9/9 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	

	14
	Cao Bằng
	Đã kiện toàn theo QĐ số 49/QĐ-UBND ngày 18/01/2018
	13/13 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	Quyết định số 1047/QĐ-HĐPH ngày 06/8/2018

	15
	Đà Nẵng
	Đã ban hành Quyết định kiện toàn
	
	
	Quyết định số 40/QĐ-HĐ ngày 03/4/2017

	16
	Đăk Lăk
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
	15 Hội đồng cấp huyện được củng cố, kiện toàn
	
	Quyết định số 63/QĐ-HĐPH ngày 7/6/2018

	17
	Đắk Nông
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1915/QĐ-UBND ngày 04/12/2017
	8/8 Hội đồng cấp huyện được củng cố, kiện toàn
	Quyết định số 316/QĐ-HĐPH ngày 07/3/2018 về việc ban hành Quy chế và phân công nhiệm vụ

	18
	Điện Biên
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1128/QĐ-UBND ngày 03/11/2017
	3/10 Hội đồng cấp huyện được củng cố, kiện toàn
	
	

	19
	Đồng Nai
	Đã kiện toàn theo QĐ số 3976/QĐ-UBND ngày 06/11/2017
	
	
	Quyết định số 06/QĐ-HĐPH ngày 15/01/2018

	20
	Đồng Tháp
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 119/QĐ-UBND-TL ngày 20/11/2017
	12/12 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	Quyết định số 266/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 19/3/2018

	21
	Gia Lai
	Đã kiện toàn theo QĐ số 927/QĐ-UBND ngày 13/10/2017
	17/17 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	Quyết định số 04/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 02/02/2018
	Quyết định số 03/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 02/02/2018

	22
	Hà Giang
	Đã kiện toàn theo Quyết định số  130/QĐ-UBND ngày 18/01/2018
	
	Quyết định 1530/QĐ-UBND ngày 23/7/2018
	Quyết định số 34/QĐ-HĐPH ngày 14/3/2018

	23
	Hà Nam
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1846/QĐ-UBND ngày 01/11/2017; Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 28/01/2019
	100% Hội đồng cấp huyện kiện toàn
	
	

	24
	Hà Nội
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 4/2/2019
	
	
	

	25
	Hà Tĩnh
	Quyết định số 1907/QĐ-UBND
	Thường xuyên được củng cố, kiện toàn
	
	

	26
	Hải Dương
	Đã kiện toàn theo QĐ số 330/QĐ-UBND ngày 19/01/2018
	12/12 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	

	27
	Hải Phòng
	Đã kiện toàn theo QĐ số 253/QĐ-UBND ngày 30/01/2019
	100% Hội đồng cấp huyện đã kiện toàn
	Thông báo số 174/TB-HĐPHPBGDPL ngày 24/5/2018
	

	28
	Hậu Giang
	Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 16/5/2018
	08 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	

	29
	Hòa Bình
	Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 26/1/2018
	Đã rà soát, củng cố và kiện toàn
	
	

	30
	Hưng Yên
	Đã kiện toàn theo QĐ số 129/QĐ-UBND ngày 19/01/2018
	10/10 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	Quyết định số 05/QĐ-HĐPH  ngày 13/02/2018

	31
	Khánh Hòa
	Đã kiện toàn theo QĐ số 3367/QĐ-UBND ngày 08/11/2017
	
	
	

	32
	Kiên Giang
	Đã kiện toàn theo QĐ số 623/QĐ-UBND ngày 20/3/2018
	Đã được kiện toàn
	
	

	33
	Kon Tum
	Đã kiện toàn theo QĐ số 108/QĐ-UBND ngày 05/3/2018
	Đã được kiện toàn
	
	

	34
	Lai Châu
	Đã ban hành Quyết định kiện toàn
	8/8 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	

	35
	Lâm Đồng
	Đã kiện toàn theo QĐ 1481/QĐ-UBND ngày 24/7/2018
	12/12 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	

	36
	Lạng Sơn
	Đã ban hành Quyết định kiện toàn
	8/11 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	Thông báo số 04/TB-HĐPH ngày 22/01/2018
	Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2018

	37
	Lào Cai
	Đã kiện toàn theo QĐ số 174/QĐ- UBND ngày 18/01/2019
	
	
	

	38
	Long An
	Đã kiện toàn theo QĐ số 221/QĐ-UBND ngày 18/01/2018
	Đã được kiện toàn
	
	Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 05/3/2018

	39
	Nam Định
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2440/QĐ-UBND ngày 01/11/2018
	
	
	

	40
	Nghệ An
	Đã kiện toàn theo QĐ số 429/QĐ-UBND ngày 31/01/2018

	
	
	

	41
	Ninh Bình
	Đã kiện toàn theo QĐ số 248/QĐ-UBND ngày 26/01/2018
	
	
	Quyết định số 191/QĐ-HĐPH ngày 7/11/2018

	42
	Ninh Thuận
	Đã kiện toàn theo QĐ số 114/QĐ-UBND ngày 22/01/2018
	
	
	

	43
	Phú Thọ
	Đã kiện toàn theo QĐ 271/QĐ-UBND ngày 11/2/2019
	Thường xuyên được kiện toàn
	
	

	44
	Phú Yên
	Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 15/3/2018
	
	
	

	45
	Quảng Bình
	Đã kiện toàn theo QĐ 4638/QĐ-UBND ngày 20/12/2017
	
	
	

	46
	Quảng Nam
	Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 25/7/2018
	Hầu hết các địa phương đã kiện toàn
	
	

	47
	Quảng Ngãi
	Đã kiện toàn theo QĐ 245/QĐ-UBND ngày 07/02/2018
	14/14 Hội đồng cấp huyện kiện toàn
	Thông báo số 05/TB-HĐPBGDPL ngày 23/7/2018
	Quyết định số 03//QĐ-HĐPBGDPL ngày 23/7/2018

	48
	Quảng Trị
	Đã kiện toàn theo QĐ 648/QĐ-UBND ngày 29/3/2018
	
	Quyết định số 46/QĐ-HĐPH ngày 02/5/2018
	

	49
	Quảng Ninh
	Đã kiện toàn theo QĐ 246/QĐ-UBND ngày 26/01/2018
	Đã được kiện toàn
	
	Quyết định số 47/QĐ-HĐPH ngày 02/5/2018

	50
	Sóc Trăng
	Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 19/01/2018l Quyết định số 18/QĐ-UBND  ngày 5/1/2017; Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 12/9/2018
	
	
	

	51
	Sơn La
	Đã kiện toàn theo QĐ 285/QĐ-UBND ngày 05/02/2018
	
	Thông báo số 08/TB-HĐPH ngày 18/4/2018
	

	52
	Tây Ninh
	Đã kiện toàn
	Đã được kiện toàn
	
	

	53
	Thái Bình
	Đã kiện toàn theo QĐ 583/QĐ-UBND ngày 23/02/2018
	8/8 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	Quyết định số 36/QĐ-HĐPH ngày 12/3/2018

	54
	Thái Nguyên
	Đã kiện toàn theo Quyết định 3022/QĐ-UBND ngày 16/10/2018
	100% Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	

	55
	Thanh Hoá
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 13/02/2018
	27/27 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	

	56
	Thừa Thiên Huế
	- Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 14/11/2017

- Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 10/9/2018
	Đã kiện toàn
	
	Quyết định số 02/QĐ-HĐPH ngày 05/01/2018

	57
	Tiền Giang
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 25/01/2018
	11/11 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	Quyết định số 1249/QĐ-HĐPH ngày 10/5/2018

	58
	TP. Hồ Chí Minh
	Đang thực hiện
	
	
	Đang thực hiện

	59
	Tuyên Quang
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 17/01/2018
	7/7 Hội đồng cấp huyện được kiện toàn
	
	Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 26/3/2018

	60
	Trà Vinh
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 11/4/2018
	Đã kiện toàn
	
	

	61
	Vĩnh Long
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 30/3/2018
	
	
	Quyết định số 70/QĐ-HĐPH ngày 26/6/2018

	62
	Vĩnh Phúc
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 17/9/2018
	Thường xuyên được kiện toàn
	
	Quyết định số 2913/QĐ-HĐPH ngày 21/11/2018

	63
	Yên Bái
	Đã kiện toàn theo Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 28/12/2018
	
	
	


� Tính đến ngày 31/12/2018
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